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Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Loại đất nào chiếm tỷ lệ diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Hồng?


A. Đất mặn vùng ven biển.


`
B. Đất phù sa sông màu mỡ.

C. Đất phèn ở các vùng trũng.


D. Đất xám trên phù sa cổ.

Câu 2. Ở Đồng bằng sông Hồng tập trung nhiều di tích, lễ hội, các làng nghề truyền thống là do

 A. nền kinh tế phát triển với tốc độ rất nhanh.


     B. chính sách đầu tư phát triển của Nhà nước.

     C. có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống.


     D. có lịch sử khai thác lâu đời, sản xuất phát triển.

Câu 3. Hệ thống sông lớn nhất chảy qua vùng Bắc Trung Bộ là

A. sông Hồng.     B. sông Cửu Long.    C. sông Mã và sông Cả.
 D. sông Đồng Nai.

Câu 4. Vùng Bắc Trung Bộ có thế mạnh để phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng do

A. có thị trường tiêu thụ rộng lớn từ các vùng kinh tế trọng điểm.

B. có hệ thống giao thông đường bộ và đường biển rất thuận lợi.

C. có nguồn tài nguyên khoáng sản đá vôi và sét phong phú, dồi dào.

D. có nguồn lao động dồi dào và trình độ kĩ thuật ngày càng cao.

Câu 5. Tỉnh nào sau  đây không thuộc vùng Nam Trung Bộ?

A. Gia Lai.

B. Đắk Lắk.

C. Khánh Hòa.
D. Đồng Tháp.
Câu 6. Khí hậu của Nam Trung Bộ có đặc điểm nổi bật là
A. mưa nhiều quanh năm.


B. khô hạn kéo dài.

C. nhiệt độ trung bình năm thấp.

D. có mùa đông lạnh.

Câu 7. Vịnh biển nổi tiếng thuộc vùng Nam Trung Bộ là

A. vịnh Hạ Long.
B. vịnh Bắc Bộ.
C. vịnh Cam Ranh.
D. vịnh Thái Lan.

Câu 8. Đặc điểm nổi bật của địa hình vùng ven biển Nam Trung Bộ là

A. đồng bằng phù sa rộng lớn.

B. đồi núi thấp chiếm ưu thế.

C. dải đồng bằng hẹp, bị chia cắt.        
D. cao nguyên đất đỏ bazan.

Câu 9. Ở Nam Trung Bộ, sản lượng thủy sản nuôi trồng ngày càng tăng chủ yếu do

A. diện tích nuôi trồng thủy sản bị giảm.

B. số lượng lao động trong ngành khai thác bị giảm.

C. nhu cầu tiêu thụ thủy sản ngày càng tăng.


D. đầu tư thâm canh và áp dụng tiến bộ kĩ thuật.


Câu 10. Diện tích rừng của Đông Nam Bộ tuy không lớn nhưng có vai trò quan trọng trong việc 

A. cung cấp gỗ xuất khẩu lớn nhất. 
    B. bảo vệ nguồn nước và cân bằng sinh thái. 

C. phát triển nghề săn bắn thú quý hiếm. 
D. chắn gió bão từ Biển Đông vào.

Câu 11. Thảm thực vật đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. rừng ngập mặn và rừng tràm. 

B. rừng thưa nhiệt đới khô. 

C. rừng rậm nhiệt đới ẩm. 


D. rừng cận nhiệt đới ẩm.

Câu 12. Vào mùa khô, tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long lại diễn ra nghiêm trọng hơn các vùng khác do

 A. lưu lượng nước sông giảm, thủy triều lấn sâu vào nội đồng. 

 B. địa hình vùng này thấp dưới mực nước biển. 

 C. lượng mưa mùa khô ở đây cao hơn các vùng khác. 

 D. hệ thống đê biển bị xuống cấp ở nhiều nơi.

Phần II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2,0 điểm)

Câu 1. Cho thông tin sau:
Vùng Nam Trung Bộ sở hữu các hệ thống sông lớn như Sê San, Srê Pôk cùng thượng nguồn sông Ba, sông Đồng Nai với trữ lượng thủy năng chiếm hơn 27% cả nước. Nhờ đặc điểm cấu trúc địa hình thuận lợi, vùng đã hình thành được các bậc thang thủy điện quan trọng, mặc dù đây không phải là nơi tập trung những nhà máy có công suất lớn nhất quốc gia. Sự phát triển bền vững các công trình này đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho khu vực.

a) Nam Trung Bộ là vùng có nhiều nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất cả nước. 

b) Hạn chế của các nhà máy thủy điện ở Nam Trung Bộ là địa hình phân bậc thành các độ cao khác nhau nên khó xây dựng các hồ lớn. 

c) Nam Trung Bộ hình thành được bậc thang thủy điện chủ yếu do đặc điểm của cấu trúc địa hình. 

d) Việc khai thác tiềm năng thủy điện góp phần chủ yếu cho Nam Trung Bộ phát triển cơ cấu kinh tế đa dạng. 

Câu 2. Cho thông tin sau:

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có khí hậu cận xích đạo nóng quanh năm với nhiệt độ trên 25°C và phân hóa hai mùa mưa - khô rõ rệt. Điều kiện này rất thuận lợi để phát triển các sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới, cận xích đạo và các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Tuy nhiên, vào mùa khô, khu vực này thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng và xâm nhập mặn lấn sâu vào nội đồng. Việc nắm vững quy luật khí hậu giúp vùng chủ động hơn trong công tác thủy lợi và chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu.

a) Khí hậu của Đồng bằng sông Cửu Long phân thành hai mùa mưa và khô rõ rệt. 

b) Sản phẩm nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là các loài nhiệt đới và cận xích đạo. 

c) Có nhiều vùng trũng rộng lớn là nguyên nhân khiến Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn gay gắt. 

d) Vào mùa khô, tình trạng thiếu nước là nguyên nhân chủ yếu khiến sâu bệnh phát triển phá hoại mùa màng ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)





Câu 1. Năm 2023, Nam Trung Bộ có diện tích trồng lạc là 45,96 nghìn ha, sản lượng lạc là 116,82 nghìn tấn. Hãy cho biết năng suất lạc năm 2023 của Nam Trung Bộ là bao nhiêu tạ/ha? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân) 
Câu 2. Biết diện tích của vùng Nam Trung Bộ là 99,1 nghìn km2, tổng diện tích rừng năm 2024 là 50,853 nghìn km2. Hãy cho biết tỉ lệ che phủ rừng của vùng Nam Trung Bộ năm 2024 là bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân) 
Câu 3. Năm 2024, dân số của Đồng bằng sông Cửu Long là 17,5 triệu người, sản lượng lúa đạt là 24,5 triệu tấn.  Hãy tính sản lượng lương thực bình quân đầu người của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024. (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của kg/ người)
Câu 4. Cho bảng số liệu:

Sản lượng thuỷ sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2010 - 2024

(Đơn vị: nghìn tấn)

	Năm

Tiêu chí
	2010
	2015
	2020
	2024

	Tổng sản lượng thuỷ sản 
	2999,1
	3703,4
	4834,2
	5475,0

	- Sản lượng nuôi trồng
	1986,6
	2471,3
	3320,8
	4147,8

	- Sản lượng đánh bắt
	1012,5
	1232,1
	1513,4
	1327,2


(Nguồn: Tổng cục thống kê, năm 2024)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy tính tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản đánh bắt của đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 so với năm 2010 (coi năm 2010 = 100%). (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)  
Phần IV: Tự luận (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu: Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2010 – 2021. (Đơn vị: Nghìn tấn)

	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Khai thác
	278,8
	317,3
	376,7
	374,1

	Nuôi trồng
	85,7
	119,1
	143,1
	144,2


                                          (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, 2022)

Câu 1. Hãy cho biết biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2010 – 2021 là gì?(0,5 điểm). Nêu nhận xét sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2010 – 2021 (1,5 điểm)

Câu 2. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích ngắn gọn tại sao trong cơ cấu thủy sản của Đông Nam Bộ, sản lượng thủy sản khai thác luôn chiếm ưu thế tuyệt đối? (1,0 điể
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Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Tài nguyên thiên nhiên nào sau đây ở Đồng bằng sông Hồng đang có dấu hiệu xuống cấp nhanh?


A. Tài nguyên than nâu.


B. Tài nguyên nước mặt.


C. Tài nguyên khí hậu.


D. Tài nguyên đất đai.

Câu 2. Hạn chế chủ yếu cùa Đồng bằng sông Hồng không phải là

 A. chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai như bão, lụt.    

 B. thiếu nguyên liệu cho việc phát triển công nghiệp.

 C. chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành còn chậm. 

        D. lao động ít, trình độ của lực lượng lao động thấp.

Câu 3. Dãy núi nào sau đây đóng vai trò là ranh giới tự nhiên phía Nam của vùng Bắc Trung bộ?


  A. Dãy Hoàng Liên Sơn. 


B. Dãy Trường Sơn Bắc.



  C. Dãy Bạch Mã.



D. Dãy Hoành Sơn.

Câu 4. Mục đích chính của việc đẩy mạnh trồng rừng phòng hộ ở vùng Bắc Trung Bộ là

       A. cung cấp nguyên liệu gỗ cho ngành côngnghiệp giấy.

       B. bảo vệ môi trường, hạn chế tác hại của lũ và cát bay.

       C. tạo ra các khu du lịch sinh thái để phát triển kinh tế.

       D. mở rộng diện tích đất canh tác cho các loại cây công nghiệp.

Câu 5. Tài nguyên rừng của vùng Nam Trung Bộ là có ý nghĩa chủ yếu về

A. du lịch sinh thái.


B. khai thác lâm sản.


C. hạn chế thiên tai. 


D. bảo vệ môi trường và kinh tế.

Câu 6. Phía tây Nam Trung Bộ có tiềm năng lớn về

A. nhiệt điện.

B. điện gió.

C. thủy điện.

D. điện hạt nhân.

Câu 7. Tỉnh nào sau đây thuộc vùng Nam Trung Bộ?

A. Quảng Trị.
B. Đắk Lắk.

C. Vĩnh Long.
 D. Đồng Nai.

Câu 8. Khí hậu vùng Nam Trung Bộ là có đặc điểm

A. không có mùa mưa.


B. phân hóa hai mùa mưa – khô rõ rệt.

C. lạnh quanh năm.



D. mưa đều quanh năm.

Câu 9. Ở Nam Trung Bộ, việc hình thành các vùng nuôi tôm quy mô lớn giúp

A. tăng hiệu quả kinh tế và giảm rủi ro.

B. tăng sản lượng, thuận lợi chế biến và xuất khẩu.

C. giảm tốc độ khai thác thủy sản tự nhiên.

D. giảm được mức độ ô nhiễm môi trường.

Câu 10. Nhân tố kinh tế - xã hội nào giúp Đông Nam Bộ thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài? 

   A. Tài nguyên thiên nhiên phong phú nhất.

   B. Cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ và hiện đại. 

   C. Có diện tích rộng lớn nhất cả nước. 
  

   D. Giá thuê đất rẻ hơn các vùng khác.

Câu 11. Hạn chế lớn nhất về mặt kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là 

A. thiếu nguồn lao động phổ thông. 
  B. diện tích đất phèn, đất mặn quá lớn. 

C. cơ sở hạ tầng giao thông còn yếu. 
  D. không có cảng biển quốc tế nào.

Câu 12. Đặc điểm nào của khí hậu giúp đồng bằng sông Cửu Long có khả năng tăng vụ và quay vòng đất nhanh? 

 A. Có một mùa khô kéo dài giúp phơi sấy nông sản. 

 B. Lượng mưa phân bố đều giữa các tháng trong năm. 

 C. Thường xuyên đón các đợt gió mùa Đông Bắc.

 D. Nguồn nhiệt dồi dào, không có tháng nào nhiệt độ dưới 20°C. 

Phần II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2,0 điểm)

Câu 1. Cho thông tin sau:

Nam Trung Bộ hiện nắm giữ lợi thế chiến lược khi sở hữu trữ lượng bô-xít lớn nhất cả nước với khoảng 8,2 tỉ tấn, tập trung chủ yếu tại tỉnh Lâm Đồng. Nhờ tiềm năng vượt trội này, vùng đang dẫn đầu cả nước về quy mô khai thác và chế biến bô-xít, thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Để phát triển bền vững, khu vực này cần tập trung giải quyết bài toán đảm bảo cơ sở năng lượng phục vụ sản xuất thay vì chỉ đẩy mạnh xuất khẩu thô. Việc ưu tiên chế biến sâu tại chỗ không chỉ giúp bảo vệ tài nguyên mà còn mang lại ý nghĩa kinh tế to lớn trong việc tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho người dân địa phương. 
a) Nam Trung Bộ dẫn đầu cả nước về khai thác và chế biến bô-xit. 

b) Ở Nam Trung Bộ, vấn đề quan trọng cần giải quyết trong phát triển khai thác và chế biến bô-xit là đảm bảo cơ sở năng lượng. 

c) Biện pháp chủ yếu để khai thác và sử dụng bền vững khoáng sản bô-xit ở Nam Trung Bộ là đẩy mạnh xuất khẩu thô và hạn chế chế biến tại chỗ. 

d) Ý nghĩa chủ yếu của việc đẩy mạnh khai thác và chế biến bô-xit ở Nam Trung Bộ là tăng thu nhập, giải quyết việc làm. 

Câu 2. Cho thông tin sau:
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc, có hai nhánh sông chính (sông Tiền và sông Hậu) của hệ thống sông Cửu Long với nguồn nước dồi dào, chế độ nước điều hoà là nguồn cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, phát triển nuôi trồng thuỷ sản và hoạt động du lịch. Hơn nữa, địa hình thấp, cắt xẻ nhiều tạo nên nhiều vùng trũng rất thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản.

a) Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có diện tích nuôi thủy sản lớn nhất nước ta. 

b) Đồng bằng sông Cửu Long chỉ nuôi trồng được thủy sản nước ngọt và nước lợ.

c) Hiện nay, tình trạng xâm nhập mặn lấn sâu lại là khó khăn lớn đối với việc nuôi thủy sản nước ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long.

d) Để khắc phục khó khăn về tự nhiên với nuôi trồng thủy sản, Đồng bằng sông Cửu Long cần khai thác tối đa diện tích rừng ngập mặn. 

Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)




Câu 1. Năm 2024, diện tích trồng cà phê của Nam Trung Bộ là 678,8 nghìn ha, sản lượng cà phê là 1933,4 nghìn tấn. Hãy cho biết năng suất cà phê của Nam Trung Bộ năm 2024 là bao nhiêu tạ/ha? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)

Câu 2. Năm 2024, tổng diện tích cà phê của nước ta là 731,9 nghìn ha, riêng Nam Trung Bộ là 678,8 nghìn ha. Tính tỉ trọng diện tích trồng cà phê của Nam Trung Bộ so với cả nước năm 2024. (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của %)

Câu 3. Năm 2024, diện tích trồng lúa của Đồng bằng Sông Cửu Long là 38,585 tỷ m2, dân số của Đồng bằng sông Cửu Long là 17,5 triệu người. Hãy cho biết diện tích trồng lúa bình quân đầu người của Đồng bằng sông Cửu Long là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị của m2/ người) 
 Câu 4. Cho bảng số liệu  Sản lượng thuỷ sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2010 - 2024
(Đơn vị: nghìn tấn)

	Năm

Tiêu chí
	2010
	2015
	2020
	2024

	Tổng sản lượng thuỷ sản 
	2999,1
	3703,4
	4834,2
	5475,0

	- Sản lượng nuôi trồng
	1986,6
	2471,3
	3320,8
	4147,8

	- Sản lượng đánh bắt
	1012,5
	1232,1
	1513,4
	1327,2


(Nguồn: Tổng cục thống kê, năm 2024)


Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy tính tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản nuôi trồng của đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 so với năm 2010 (coi năm 2010 = 100%). (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)  

Phần IV.  Tự luận (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu:

Số lượng trang trại trồng trọt và chăn nuôi của vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 
2015 – 2024 (Đơn vị: Trang trại)
	Năm
	2015
	2020
	2022
	2024

	Trang trại trồng trọt
	3330
	2175
	1883
	2070

	Trang trại chăn nuôi
	4269
	3009
	2751
	2341


(Nguồn: Tổng cục thống kê, năm 2024)

Câu 1. Hãy cho biết biểu đồ thích hợp nhất thể hiện thể hiện số lượng trang trại trồng trọt và chăn nuôi của vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2015 – 2024 là gì? (0,5 điểm). Nêu nhận xét số lượng trang trại trồng trọt và chăn nuôi của vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2015 – 2024. (1,5 điểm)

Câu 2. Dựa vào kiến thức đã học, giải thích ngắn gọn tại sao trong bối cảnh đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, số lượng các trang trại trồng trọt và chăn nuôi tại vùng Đông Nam Bộ lại có xu hướng giảm mạnh? (1,0 điểm)
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Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Vịnh biển nổi tiếng thuộc vùng Nam Trung Bộ là

A. vịnh Hạ Long.
B. vịnh Bắc Bộ.
C. vịnh Cam Ranh.
D. vịnh Thái Lan.

Câu 2. Đặc điểm nổi bật của địa hình vùng ven biển Nam Trung Bộ là

A. đồng bằng phù sa rộng lớn.

B. đồi núi thấp chiếm ưu thế.

C. dải đồng bằng hẹp, bị chia cắt.        
D. cao nguyên đất đỏ bazan.

Câu 3. Thảm thực vật đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. rừng ngập mặn và rừng tràm. 

B. rừng thưa nhiệt đới khô. 

C. rừng rậm nhiệt đới ẩm. 


D. rừng cận nhiệt đới ẩm.

Câu 4. Loại đất nào chiếm tỷ lệ diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Hồng?

A. Đất mặn vùng ven biển.


`B. Đất phù sa sông màu mỡ.
C. Đất phèn ở các vùng trũng.

  D. Đất xám trên phù sa cổ.

Câu 5. Vào mùa khô, tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long lại diễn ra nghiêm trọng hơn các vùng khác do

 A. lưu lượng nước sông giảm, thủy triều lấn sâu vào nội đồng. 

 B. địa hình vùng này thấp dưới mực nước biển. 

 C. lượng mưa mùa khô ở đây cao hơn các vùng khác. 

 D. hệ thống đê biển bị xuống cấp ở nhiều nơi.

Câu 6. Ở Đồng bằng sông Hồng tập trung nhiều di tích, lễ hội, các làng nghề truyền thống là do

 A. nền kinh tế phát triển với tốc độ rất nhanh.


     B. chính sách đầu tư phát triển của Nhà nước.

     C. có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống.


     D. có lịch sử khai thác lâu đời, sản xuất phát triển.

Câu 7. Hệ thống sông lớn nhất chảy qua vùng Bắc Trung Bộ là

A. sông Hồng.     B. sông Cửu Long.    C. sông Mã và sông Cả.
 D. sông Đồng Nai.

Câu 8. Ở Nam Trung Bộ, sản lượng thủy sản nuôi trồng ngày càng tăng chủ yếu do

A. diện tích nuôi trồng thủy sản bị giảm.

B. số lượng lao động trong ngành khai thác bị giảm.

C. nhu cầu tiêu thụ thủy sản ngày càng tăng.


D. đầu tư thâm canh và áp dụng tiến bộ kĩ thuật.
Câu 9. Diện tích rừng của Đông Nam Bộ tuy không lớn nhưng có vai trò quan trọng trong việc 

A. cung cấp gỗ xuất khẩu lớn nhất. 
    B. bảo vệ nguồn nước và cân bằng sinh thái. 

C. phát triển nghề săn bắn thú quý hiếm. 
D. chắn gió bão từ Biển Đông vào.

Câu 10. Vùng Bắc Trung Bộ có thế mạnh để phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng do

A. có thị trường tiêu thụ rộng lớn từ các vùng kinh tế trọng điểm.

B. có hệ thống giao thông đường bộ và đường biển rất thuận lợi.

C. có nguồn tài nguyên khoáng sản đá vôi và sét phong phú, dồi dào.

D. có nguồn lao động dồi dào và trình độ kĩ thuật ngày càng cao.

Câu 11. Tỉnh nào sau  đây không thuộc vùng Nam Trung Bộ?

A. Gia Lai.

B. Đắk Lắk.

C. Khánh Hòa.
D. Đồng Tháp.
Câu 12. Khí hậu của Nam Trung Bộ có đặc điểm nổi bật là
A. mưa nhiều quanh năm.


B. khô hạn kéo dài.

C. nhiệt độ trung bình năm thấp.

D. có mùa đông lạnh.

Phần II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2,0 điểm)

Câu 1. Cho thông tin sau:

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có khí hậu cận xích đạo nóng quanh năm với nhiệt độ trên 25°C và phân hóa hai mùa mưa - khô rõ rệt. Điều kiện này rất thuận lợi để phát triển các sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới, cận xích đạo và các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Tuy nhiên, vào mùa khô, khu vực này thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng và xâm nhập mặn lấn sâu vào nội đồng. Việc nắm vững quy luật khí hậu giúp vùng chủ động hơn trong công tác thủy lợi và chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu.

a) Khí hậu của Đồng bằng sông Cửu Long phân thành hai mùa mưa và khô rõ rệt. 

b) Vào mùa khô, tình trạng thiếu nước là nguyên nhân chủ yếu khiến sâu bệnh phát triển phá hoại mùa màng ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

c) Sản phẩm nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là các loài nhiệt đới và cận xích đạo. 

d) Có nhiều vùng trũng rộng lớn là nguyên nhân khiến Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn gay gắt. 

Câu 2. Cho thông tin sau:
Vùng Nam Trung Bộ sở hữu các hệ thống sông lớn như Sê San, Srê Pôk cùng thượng nguồn sông Ba, sông Đồng Nai với trữ lượng thủy năng chiếm hơn 27% cả nước. Nhờ đặc điểm cấu trúc địa hình thuận lợi, vùng đã hình thành được các bậc thang thủy điện quan trọng, mặc dù đây không phải là nơi tập trung những nhà máy có công suất lớn nhất quốc gia. Sự phát triển bền vững các công trình này đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho khu vực.

a) Nam Trung Bộ là vùng có nhiều nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất cả nước. 

b) Việc khai thác tiềm năng thủy điện góp phần chủ yếu cho Nam Trung Bộ phát triển cơ cấu kinh tế đa dạng. 

c) Hạn chế của các nhà máy thủy điện ở Nam Trung Bộ là địa hình phân bậc thành các độ cao khác nhau nên khó xây dựng các hồ lớn. 

d) Nam Trung Bộ hình thành được bậc thang thủy điện chủ yếu do đặc điểm của cấu trúc địa hình. 

Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)





Câu 1. Biết diện tích của vùng Nam Trung Bộ là 99,1 nghìn km2, tổng diện tích rừng năm 2024 là 50,853 nghìn km2. Hãy cho biết tỉ lệ che phủ rừng của vùng Nam Trung Bộ năm 2024 là bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân) 
Câu 2. Năm 2023, Nam Trung Bộ có diện tích trồng lạc là 45,96 nghìn ha, sản lượng lạc là 116,82 nghìn tấn. Hãy cho biết năng suất lạc năm 2023 của Nam Trung Bộ là bao nhiêu tạ/ha? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân) 
Câu 3. Cho bảng số liệu:

Sản lượng thuỷ sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2010 - 2024

(Đơn vị: nghìn tấn)

	Năm

Tiêu chí
	2010
	2015
	2020
	2024

	Tổng sản lượng thuỷ sản 
	2999,1
	3703,4
	4834,2
	5475,0

	- Sản lượng nuôi trồng
	1986,6
	2471,3
	3320,8
	4147,8

	- Sản lượng đánh bắt
	1012,5
	1232,1
	1513,4
	1327,2


(Nguồn: Tổng cục thống kê, năm 2024)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy tính tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản đánh bắt của đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 so với năm 2010 (coi năm 2010 = 100%). (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)  
Câu 4. Năm 2024, dân số của Đồng bằng sông Cửu Long là 17,5 triệu người, sản lượng lúa đạt là 24,5 triệu tấn.  Hãy tính sản lượng lương thực bình quân đầu người của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2024. (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của kg/ người)

Phần IV. Tự luận (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu: Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2010 – 2021. (Đơn vị: Nghìn tấn)

	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Khai thác
	278,8
	317,3
	376,7
	374,1

	Nuôi trồng
	85,7
	119,1
	143,1
	144,2


                                                    (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, 2022)

Câu 1. Hãy cho biết biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2010 – 2021 là gì?(0,5 điểm). Nêu nhận xét sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng ở vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2010 – 2021 (1,5 điểm)

Câu 2. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích ngắn gọn tại sao trong cơ cấu thủy sản của Đông Nam Bộ, sản lượng thủy sản khai thác luôn chiếm ưu thế tuyệt đối? (1,0 điểm)
.
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Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1. Phía tây Nam Trung Bộ có tiềm năng lớn về

A. nhiệt điện.

B. điện gió.

C. thủy điện.

D. điện hạt nhân.

Câu 2. Tỉnh nào sau đây thuộc vùng Nam Trung Bộ?

A. Quảng Trị.
B. Đắk Lắk.

C. Vĩnh Long.
 D. Đồng Nai.

Câu 3. Khí hậu vùng Nam Trung Bộ là có đặc điểm

A. không có mùa mưa.


B. phân hóa hai mùa mưa – khô rõ rệt.

C. lạnh quanh năm.



D. mưa đều quanh năm.

Câu 4. Tài nguyên thiên nhiên nào sau đây ở Đồng bằng sông Hồng đang có dấu hiệu xuống cấp nhanh?


A. Tài nguyên than nâu.


B. Tài nguyên nước mặt.


C. Tài nguyên khí hậu.


D. Tài nguyên đất đai.

Câu 5. Hạn chế chủ yếu cùa Đồng bằng sông Hồng không phải là

 A. chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai như bão, lụt.    

 B. thiếu nguyên liệu cho việc phát triển công nghiệp.

 C. chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành còn chậm. 

        D. lao động ít, trình độ của lực lượng lao động thấp.

Câu 6. Dãy núi nào sau đây đóng vai trò là ranh giới tự nhiên phía Nam của vùng Bắc Trung bộ?


  A. Dãy Hoàng Liên Sơn. 


B. Dãy Trường Sơn Bắc.



  C. Dãy Bạch Mã.



D. Dãy Hoành Sơn.

Câu 7. Ở Nam Trung Bộ, việc hình thành các vùng nuôi tôm quy mô lớn giúp

A. tăng hiệu quả kinh tế và giảm rủi ro.

B. tăng sản lượng, thuận lợi chế biến và xuất khẩu.

C. giảm tốc độ khai thác thủy sản tự nhiên.

D. giảm được mức độ ô nhiễm môi trường.

Câu 8. Nhân tố kinh tế - xã hội nào giúp Đông Nam Bộ thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài? 

   A. Tài nguyên thiên nhiên phong phú nhất.

   B. Cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ và hiện đại. 

   C. Có diện tích rộng lớn nhất cả nước. 
  

   D. Giá thuê đất rẻ hơn các vùng khác.

Câu 9. Mục đích chính của việc đẩy mạnh trồng rừng phòng hộ ở vùng Bắc Trung Bộ là

       A. cung cấp nguyên liệu gỗ cho ngành công nghiệp giấy.

       B. bảo vệ môi trường, hạn chế tác hại của lũ và cát bay.

       C. tạo ra các khu du lịch sinh thái để phát triển kinh tế.

       D. mở rộng diện tích đất canh tác cho các loại cây công nghiệp.

Câu 10. Hạn chế lớn nhất về mặt kinh tế của Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là 

A. thiếu nguồn lao động phổ thông. 
  B. diện tích đất phèn, đất mặn quá lớn. 

C. cơ sở hạ tầng giao thông còn yếu. 
  D. không có cảng biển quốc tế nào.

Câu 11. Đặc điểm nào của khí hậu giúp đồng bằng sông Cửu Long có khả năng tăng vụ và quay vòng đất nhanh? 

 A. Có một mùa khô kéo dài giúp phơi sấy nông sản. 

 B. Lượng mưa phân bố đều giữa các tháng trong năm. 

 C. Thường xuyên đón các đợt gió mùa Đông Bắc.

 D. Nguồn nhiệt dồi dào, không có tháng nào nhiệt độ dưới 20°C. 

Câu 12. Tài nguyên rừng của vùng Nam Trung Bộ là có ý nghĩa chủ yếu về

A. du lịch sinh thái.


B. khai thác lâm sản.



C. hạn chế thiên tai. 


D. bảo vệ môi trường và kinh tế.

Phần II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2,0 điểm)

Câu 1. Cho thông tin sau:
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc, có hai nhánh sông chính (sông Tiền và sông Hậu) của hệ thống sông Cửu Long với nguồn nước dồi dào, chế độ nước điều hoà là nguồn cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, phát triển nuôi trồng thuỷ sản và hoạt động du lịch. Hơn nữa, địa hình thấp, cắt xẻ nhiều tạo nên nhiều vùng trũng rất thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản.

a) Đồng bằng sông Cửu Long chỉ nuôi trồng được thủy sản nước ngọt và nước lợ.

b) Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có diện tích nuôi thủy sản lớn nhất nước ta. 

c) Để khắc phục khó khăn về tự nhiên với nuôi trồng thủy sản, Đồng bằng sông Cửu Long cần khai thác tối đa diện tích rừng ngập mặn. 

d) Hiện nay, tình trạng xâm nhập mặn lấn sâu lại là khó khăn lớn đối với việc nuôi thủy sản nước ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 2. Cho thông tin sau:

Nam Trung Bộ hiện nắm giữ lợi thế chiến lược khi sở hữu trữ lượng bô-xít lớn nhất cả nước với khoảng 8,2 tỉ tấn, tập trung chủ yếu tại tỉnh Lâm Đồng. Nhờ tiềm năng vượt trội này, vùng đang dẫn đầu cả nước về quy mô khai thác và chế biến bô-xít, thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Để phát triển bền vững, khu vực này cần tập trung giải quyết bài toán đảm bảo cơ sở năng lượng phục vụ sản xuất thay vì chỉ đẩy mạnh xuất khẩu thô. Việc ưu tiên chế biến sâu tại chỗ không chỉ giúp bảo vệ tài nguyên mà còn mang lại ý nghĩa kinh tế to lớn trong việc tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho người dân địa phương. 
a) Nam Trung Bộ dẫn đầu cả nước về khai thác và chế biến bô-xit.  

b) Ý nghĩa chủ yếu của việc đẩy mạnh khai thác và chế biến bô-xit ở Nam Trung Bộ là tăng thu nhập, giải quyết việc làm. 

c) Ở Nam Trung Bộ, vấn đề quan trọng cần giải quyết trong phát triển khai thác và chế biến bô-xit là đảm bảo cơ sở năng lượng. 

d) Biện pháp chủ yếu để khai thác và sử dụng bền vững khoáng sản bô-xit ở Nam Trung Bộ là đẩy mạnh xuất khẩu thô và hạn chế chế biến tại chỗ. 

Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)




Câu 1. Cho bảng số liệu:

   Sản lượng thuỷ sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2010 - 2024

(Đơn vị: nghìn tấn)

	Năm

Tiêu chí
	2010
	2015
	2020
	2024

	Tổng sản lượng thuỷ sản 
	2999,1
	3703,4
	4834,2
	5475,0

	- Sản lượng nuôi trồng
	1986,6
	2471,3
	3320,8
	4147,8

	- Sản lượng đánh bắt
	1012,5
	1232,1
	1513,4
	1327,2


(Nguồn: Tổng cục thống kê, năm 2024)


Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy tính tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản nuôi trồng của đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 so với năm 2010 (coi năm 2010 = 100%). (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)  

Câu 2. Năm 2024, diện tích trồng lúa của Đồng bằng Sông Cửu Long là 38,585 tỷ m2, dân số của Đồng bằng sông Cửu Long là 17,5 triệu người. Hãy cho biết diện tích trồng lúa bình quân đầu người của Đồng bằng sông Cửu Long là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị của m2/ người) 
Câu 3. Năm 2024, diện tích trồng cà phê của Nam Trung Bộ là 678,8 nghìn ha, sản lượng cà phê là 1933,4 nghìn tấn. Hãy cho biết năng suất cà phê của Nam Trung Bộ năm 2024 là bao nhiêu tạ/ha? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)

Câu 4. Năm 2024, tổng diện tích cà phê của nước ta là 731,9 nghìn ha, riêng Nam Trung Bộ là 678,8 nghìn ha. Tính tỉ trọng diện tích trồng cà phê của Nam Trung Bộ so với cả nước năm 2024. (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của %)

Phần IV.  Tự luận (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu:

Số lượng trang trại trồng trọt và chăn nuôi của vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 
2015 – 2024 (Đơn vị: Trang trại)
	Năm
	2015
	2020
	2022
	2024

	Trang trại trồng trọt
	3330
	2175
	1883
	2070

	Trang trại chăn nuôi
	4269
	3009
	2751
	2341


(Nguồn: Tổng cục thống kê, năm 2024)

Câu 1. Hãy cho biết biểu đồ thích hợp nhất thể hiện thể hiện số lượng trang trại trồng trọt và chăn nuôi của vùng Đông Nam Bộ, giai đoạn 2015 – 2024 là gì? (0,5 điểm). Nêu nhận xét số lượng trang trại trồng trọt và chăn nuôi của vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2015 – 2024. (1,5 điểm)

Câu 2. Dựa vào kiến thức đã học, giải thích ngắn gọn tại sao trong bối cảnh đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, số lượng các trang trại trồng trọt và chăn nuôi tại vùng Đông Nam Bộ lại có xu hướng giảm mạnh? (1,0 điểm)

HẾT
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NĂM HỌC 2025 - 2026

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN(3,0 ĐIỂM) 

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

	Đề \ Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	701
	B
	D
	C
	C
	D
	B
	C
	C
	D
	B
	A
	A

	702
	D
	D
	C
	B
	D
	C
	B
	B
	B
	B
	C
	D

	703
	C
	C
	A
	B
	A
	D
	C
	D
	B
	C
	D
	B

	704
	C
	B
	B
	D
	D
	C
	B
	B
	B
	C
	D
	D


PHẦN 2. TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI (D/S) (2 ĐIỂM) 

Mỗi ý đúng/1 câu được 0,1 điểm, 2 ý đúng/ 1câu được 0,25 điểm, 3 ý đúng/ 1câu được 0,5 điểm, 4 ý đúng/ 1 câu được 1,0 điểm)

	Đề \ Câu
	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d

	701
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S

	702
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	Đ
	S

	703
	Đ
	S
	Đ
	S
	S
	S
	S
	Đ

	704
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S


PHẦN 3. TRẢ LỜI NGẮN (2 ĐIỂM) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	Đề \ Câu
	1
	2
	3
	4

	701
	25,4
	51,3
	1400
	131

	702
	28,5
	92,7
	2205
	209

	703
	51,3
	25,4
	131
	1400

	704
	209
	2205
	28,5
	92,7


PHẦN 4. TỰ LUẬN  (3,0 ĐIỂM)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	ĐỀ 701, 703


	1. Biểu đồ thích hợp nhất: Miền
(các dạng khác không cho điểm) 
	0,5

	
	2. Nhận xét. (Có thể trình bày các ý khác nhau nhưng đúng được mỗi ý được 0,25đ và tối đa chỉ được 1,5đ,  khôg có dẫn chứng trừ 0,25% số điểm)
	1,5

	
	- Tổng sản lượng thủy sản của vùng tăng liên tục qua các năm (từ 364,5 nghìn tấn lên 518,3 nghìn tấn).
	0,25

	
	- Nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác (NT tăng 1,68 lần, khai thác tăng 1,34 lần)
	0,25

	
	- Thủy sản khai thác tăng khá nhanh và chiếm tỷ trọng lớn nhất (tăng từ 278,8 lên 374,1 nghìn tấn).
	0,25

	
	-Thủy sản khai thác giai đoạn 2020 – 2021 có xu hướng giảm nhẹ.
	0,25

	
	- Thủy sản nuôi trồng tăng liên tục và ổn định (tăng từ 85,7 lên 144,2 nghìn tấn), 
	0,25

	
	- Sản lượng khai thác luôn cao hơn rất nhiều so với sản lượng nuôi trồng (gấp khoảng 2,6 lần vào năm 2021).
	0,25

	
	3. Giải thích

Học sinh có thể nếu các ý khác nhau nhưng tối đa 1,0 điểm
	1,0

	
	- Ngư trường lớn: Tiếp giáp ngư trường trọng điểm Khánh Hòa - Lâm Đồng- TP Hồ Chí Minh với trữ lượng hải sản lớn và phong phú nhất cả nước.
	0,25

	
	- Cơ sở vật chất mạnh: Có đội tàu thuyền công suất lớn, khả năng đánh bắt xa bờ tốt và hệ thống cảng cá, dịch vụ hậu cần nghề cá dẫn đầu cả nước (đặc biệt là tại TP Hồ Chí Minh).
	0,25

	
	- Thị trường và chế biến: Nhu cầu tiêu thụ tại chỗ cực lớn (TP. HCM, các khu du lịch) và tập trung nhiều nhà máy chế biến hải sản xuất khẩu hiện đại.
	0,25

	
	- Địa hình đặc thù: Đường bờ biển có nhiều cửa sông, vùng biển nông và rộng, ít chịu ảnh hưởng của bão, tạo điều kiện cho tàu thuyền hoạt động quanh năm.
	0,25

	ĐỀ 702,704
	1. Biểu đồ thích hợp nhất: Biểu đồ cột nhóm. Giải thích: Do đề bài yêu cầu thể hiện "số lượng" (đơn vị tuyệt đối) của 2 đối tượng qua 4 mốc thời gian. (các dạng khác không cho điểm) 
	0,5

	
	2. Nhận xét. (Có thể trình bày các ý khác nhau nhưng đúng được mỗi ý được 0,25đ và tối đa chỉ được 1,5đ,  không có dẫn chứng trừ 0,25% số điểm)
	1,5

	
	- Giai đoạn 2015 – 2024, số lượng trang trại của vùng Đông Nam Bộ có sự biến động.
	0,25

	
	- Tổng số lượng trang trại có xu hướng giảm mạnh (từ 7599 trang trại năm 2015 xuống còn 4411 trang trại năm 2024).
	0,25

	
	- Trang trại trồng trọt giảm trong giai đoạn 2015 – 2022 (từ 3330 xuống 1883 trang trại).
	0,25

	
	- Trang trại trồng trọt giai đoạn 2022 - 2024 có xu hướng tăng nhẹ trở lại (lên 2070 trang trại).
	0,25

	
	- Trang trại chăn nuôi giảm liên tục và giảm mạnh qua các năm (từ 4269 xuống còn 2341 trang trại).
	0,25

	
	- Mức giảm của trang trại chăn nuôi mạnh hơn so với trang trại trồng trọt.
	0,25

	
	- Trong suốt giai đoạn, số lượng trang trại chăn nuôi luôn cao hơn số lượng trang trại trồng trọt (ví dụ năm 2024: 2341 > 2070 trang trại).
	0,25

	
	3. Giải thích
	1,0

	
	- Thay đổi tiêu chí phân loại: Theo thông tư mới (Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT, Áp dụng các quy định mới về doanh thu và quy mô tối thiểu cao hơn, khiến nhiều trang trại nhỏ lẻ không còn đủ tiêu chuẩn để được thống kê vào danh sách trang trại.
	0,25

	
	- Tích tụ và tập trung đất đai: Quá trình sáp nhập các trang trại nhỏ thành các đại trang trại (quy mô lớn) để ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa và công nghệ cao, dẫn đến giảm số lượng đơn vị nhưng tăng giá trị sản xuất.
	0,25

	
	- Áp lực đô thị hóa và công nghiệp hóa: Đông Nam Bộ có tốc độ chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp, dịch vụ và đô thị nhanh nhất cả nước, làm thu hẹp quỹ đất dành cho kinh tế trang trại.
	0,25

	
	- Sàng lọc để bảo vệ môi trường: Các trang trại chăn nuôi nhỏ lẻ, gây ô nhiễm trong khu dân cư bị giải thể hoặc di dời, thay thế bằng các tổ hợp chăn nuôi khép kín, hiện đại để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu và an toàn dịch bệnh.
	0,25


Chú ý: Đối với HS khuyết tật,  chỉ yêu cầu HS hoàn thành kĩ năng nhận biết và thông hiểu thì đạt chuẩn điểm 10 ( 100%)
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